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1,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ MẦM NON

SỔ TAY
CỐ VẤN HỌC TẬP
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Bình Định
MỤC LỤC
    Phần I: Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường ĐHQN
    Phần II: Báo cáo của Cố vấn học tập về công tác quản lý lớp sinh viên
    Phần III: Các biểu mẫu liên quan đến công tác cố vấn học tập 
Phần II
BÁO CÁO CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN
· 5,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN
LỚP:………………………
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ
	ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	SỐ ĐIỆN
THOẠI CHA/MẸ
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Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….
Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Năm học:……………………..
Lớp: .......................... .…..Năm thứ .......................................... ………………
Họ và tên CVHT: ...................................................................... ……………….
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	II
	Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


Bình Định, ngày ....tháng……..năm 20....
TRƯỞNG KHOA
CỐ VẤN HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Năm học:….………………….
Lớp: ........................... ……Năm thứ: ………………………………………….
Họ và tên CVHT: .................. …………………………………………………..
	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng…..năm 20........
CỐ VẤN HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN
Học kỳ............., Năm học…………...........
Họ và tên CVHT: ...................................................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................
CVHT lớp sinh viên: ……………………, Khóa………………., Năm thứ……………….
Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên
như sau:
1. Tổng số sinh viên lớp: ............................................................................................
2. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội
* Ban Cán sự lớp: 1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….
3……………………………………..………………………………………...
4………………………………………………………………………………
· Ban Chấp hành chi đoàn: 1……………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
· Ban Chấp hành chi hội: 1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
3. Tình hình biến động của sinh viên:
· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
· Số sinh viên thôi học:
· Số sinh viên vào học tiếp:
-
Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 


	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 


	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


4. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
- Tình hình chung:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
· Các vi phạm (nêu cụ thể nội dung):
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 


5. Các hoạt động của lớp
- Học tập:………………………………………………………………………………………....
- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….
- Văn thể:........................................................................................................................................
- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..
6. Đề xuất - kiến nghị
+ Với Nhà trường:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
+ Với Khoa:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….
Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN
Học kỳ……..., Năm học ............ ………..
Kính gửi:
· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;
· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên
Căn cứ Quy  định  về  công  tác  cố  vấn  học  tập  tại  Trường  Đại  học  Quy  Nhơn, Khoa
xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của khoa
như sau:
1. Tổng số lớp: ..................................
. Tổng số sinh viên: .......................
2. Tình hình biến động của sinh viên:
· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
· Số sinh viên thôi học:
· Số sinh viên vào học tiếp:
- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
- Tình hình chung:………………………………………………………….................…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
· Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 


4. Các hoạt động của Khoa
- Học tập:………………………………………………………………………………………....
- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….
- Văn thể:........................................................................................................................................
- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..
5. Đề xuất - kiến nghị
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bình Định, ngày…….. tháng…….. năm 20…….
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN

LỚP:………………………

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ
	ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	SỐ ĐIỆN

THOẠI CHA/MẸ
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Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:……………………..

Lớp: .......................... .…..Năm thứ .......................................... ………………

Họ và tên CVHT: ...................................................................... ……………….

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	II
	Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


Bình Định, ngày ....tháng……..năm 20....

TRƯỞNG KHOA
CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:….………………….

Lớp: ........................... ……Năm thứ: ………………………………………….

Họ và tên CVHT: .................. …………………………………………………..

	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng…..năm 20........

CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN

Học kỳ............., Năm học…………...........

Họ và tên CVHT: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

CVHT lớp sinh viên: ……………………, Khóa………………., Năm thứ……………….

Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên
như sau:

1. Tổng số sinh viên lớp: ............................................................................................

7. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội

* Ban Cán sự lớp: 1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….

3……………………………………..………………………………………...

4………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi đoàn: 1……………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi hội: 1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

8. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

-
Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


9. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· ...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 


10. Các hoạt động của lớp

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

11. Đề xuất - kiến nghị

+ Với Nhà trường:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

+ Với Khoa:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN

Học kỳ……..., Năm học ............ ………..

Kính gửi:

· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;

· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Căn cứ Quy  định  về  công  tác  cố  vấn  học  tập  tại  Trường  Đại  học  Quy  Nhơn, Khoa
xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của khoa

như sau:

1. Tổng số lớp: ..................................

. Tổng số sinh viên: .......................

2. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:………………………………………………………….................…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 


4. Các hoạt động của Khoa

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

5. Đề xuất - kiến nghị

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bình Định, ngày…….. tháng…….. năm 20…….

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN

LỚP:………………………

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ
	ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	SỐ ĐIỆN

THOẠI CHA/MẸ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 5,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 5,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:……………………..

Lớp: .......................... .…..Năm thứ .......................................... ………………

Họ và tên CVHT: ...................................................................... ……………….

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	II
	Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


Bình Định, ngày ....tháng……..năm 20....

TRƯỞNG KHOA
CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:….………………….

Lớp: ........................... ……Năm thứ: ………………………………………….

Họ và tên CVHT: .................. …………………………………………………..

	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng…..năm 20........

CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN

Học kỳ............., Năm học…………...........

Họ và tên CVHT: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

CVHT lớp sinh viên: ……………………, Khóa………………., Năm thứ……………….

Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên
như sau:

1. Tổng số sinh viên lớp: ............................................................................................

12. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội

* Ban Cán sự lớp: 1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….

3……………………………………..………………………………………...

4………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi đoàn: 1……………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi hội: 1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

13. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

-
Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


14. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· ...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 


15. Các hoạt động của lớp

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

16. Đề xuất - kiến nghị

+ Với Nhà trường:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

+ Với Khoa:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN

Học kỳ……..., Năm học ............ ………..

Kính gửi:

· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;

· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Căn cứ Quy  định  về  công  tác  cố  vấn  học  tập  tại  Trường  Đại  học  Quy  Nhơn, Khoa
xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của khoa

như sau:

1. Tổng số lớp: ..................................

. Tổng số sinh viên: .......................

2. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:………………………………………………………….................…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 


4. Các hoạt động của Khoa

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

5. Đề xuất - kiến nghị

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bình Định, ngày…….. tháng…….. năm 20…….

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN

LỚP:………………………

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ
	ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	SỐ ĐIỆN

THOẠI CHA/MẸ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 5,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 5,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:……………………..

Lớp: .......................... .…..Năm thứ .......................................... ………………

Họ và tên CVHT: ...................................................................... ……………….

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	II
	Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


Bình Định, ngày ....tháng……..năm 20....

TRƯỞNG KHOA
CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học:….………………….

Lớp: ........................... ……Năm thứ: ………………………………………….

Họ và tên CVHT: .................. …………………………………………………..

	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng…..năm 20........

CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN

Học kỳ............., Năm học…………...........

Họ và tên CVHT: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

CVHT lớp sinh viên: ……………………, Khóa………………., Năm thứ……………….

Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên
như sau:

1. Tổng số sinh viên lớp: ............................................................................................

17. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội

* Ban Cán sự lớp: 1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….

3……………………………………..………………………………………...

4………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi đoàn: 1……………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

· Ban Chấp hành chi hội: 1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

18. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

-
Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


19. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· ...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 


20. Các hoạt động của lớp

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

21. Đề xuất - kiến nghị

+ Với Nhà trường:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

+ Với Khoa:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: GDTH&MN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN

Học kỳ……..., Năm học ............ ………..

Kính gửi:

· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;

· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Căn cứ Quy  định  về  công  tác  cố  vấn  học  tập  tại  Trường  Đại  học  Quy  Nhơn, Khoa
xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của khoa

như sau:

1. Tổng số lớp: ..................................

. Tổng số sinh viên: .......................

2. Tình hình biến động của sinh viên:

· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:

· Số sinh viên thôi học:

· Số sinh viên vào học tiếp:

- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế

- Tình hình chung:………………………………………………………….................…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

· Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 


4. Các hoạt động của Khoa

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

- Rèn luyện: .................................. ……………………………………………………………….

- Văn thể:........................................................................................................................................

- Hoạt động khác: ......................... …………………………………………………………..,…..

5. Đề xuất - kiến nghị

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bình Định, ngày…….. tháng…….. năm 20…….

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN III
CÁC BIỂU MẪU 

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
PHỤ LỤC 1
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
1. Mẫu 01-CTSV: Thông tin sinh viên
2. Mẫu 02-CTSV: Kế hoạch công tác của Cố vấn học tập
3. Mẫu 03-CTSV: Nhật ký công tác của Cố vấn học tập
4. Mẫu 04-CTSV: Giấy báo về việc sinh viên nghỉ học không lý do
5. Mẫu 05-CTSV: Giấy báo về việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên
6. Mẫu 06-CTSV: Báo cáo tình hình lớp sinh viên
7. Mẫu 07-CTSV: Tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên
8. Mẫu 08-CTSV: Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập
9. Mẫu 09-CTSV: Đơn đề nghị hưởng Trợ cấp xã hội
10. Mẫu 10-CTSV: Đơn đề nghị Miễn, giảm học phí
11. Mẫu 11-CTSV: Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường
12. Mẫu 12-CTSV: Giấy xác nhận sinh viên về việc vay vốn
13. Mẫu 13
: Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn
14. Mẫu 14
: Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA:……….


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 01-CTSV
THÔNG TIN SINH VIÊN
Lớp: ............... , Ngành.................Khoa………................
	TT
	Họ và tên
	Thông tin về sinh viên
	Thông tin về gia đình

	
	
	Mã số SV
	SĐT & Email
	Chỗ ở hiện nay
	Họ tên Bố, nghề nghiệp, SĐT
	Họ tên Mẹ, nghề nghiệp, SĐT
	Địa chỉ gia đình

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng năm 20....
CỐ VẤN HỌC TẬP
Mẫu số 2-CTSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Lớp: .......................... Khoa: ......................................................
Họ và tên CVHT: ......................................................................
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn
thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	••
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng……..năm 20....
TRƯỞNG KHOA
CỐ VẤN HỌC TẬP
Mẫu số 3-CTSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Lớp: .......................... Khoa:……………………………………………..
Họ và tên CVHT: ................ …………………………………………….
	TT
	Thời gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Học kỳ II

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	••
	 
	 
	 
	 


Bình Định, ngày ....tháng…..năm 20........
CỐ VẤN HỌC TẬP
Mẫu số 4-CTSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY BÁO
Về việc sinh viên nghỉ học không lý do
Kính gửi: Ông (Bà): .............................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................................
Là phụ huynh của sinh viên: .......................................................Mã số sinh viên ................
Lớp: .................................. ; Khóa: ............. Khoa..................................................................
Trong khoảng thời gian từ ngày. ...tháng....năm....đến ngày.. ..tháng.. ..năm. ,
sinh viên (Ho và tên sinh viên) đã nghỉ học không rõ lý do, đến nay vẫn chưa trở lại trường học tập.
Nếu đến từ ngày....tháng....năm.
sinh viên chưa đến lớp, Nhà trường sẽ xử lý theo
các quy chế, quy định hiện hành của Bộ  Giáo dục Đào  tạo và  của Trường Đại học      Quy Nhơn.
Khoa
thông báo đến Quý ông (bà) được biết để
nhắc nhở sinh viên trở lại học tập bình thường.
Khi cần liên hệ, Quý phụ huynh vui lòng gọi điện thoại số: ......... ; email: ...............
Trân trọng./
CỐ VẤN HỌC TẬP

Bình Định, ngày ....tháng….năm 20....
TRƯỞNG KHOA
Mẫu số 5-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY BÁO
Về việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên
Kính gửi: Ông (Bà): .............................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................................
Là phụ huynh của sinh viên: ..................................................... Mã số sinh viên .................
Lớp: .................................. Khóa: .............. Khoa...................................................................
Thực hiện Quyết định số /QĐ-ĐHQN ngày.../.../20.
của Hiệu trưởng Trường Đại học
Quy Nhơn về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng
hệ chính quy năm học .......... , Khoa
thông báo cho gia đình sinh
viên về trường hợp:
Sinh viên:
Đã bị cảnh báo kết quả học tập 2 lần liên tiếp vì lí do: Kết quả học tập kém.
Nếu học kỳ tiếp theo, sinh viên (Ho và tên sinh viên) bị cảnh báo lần 3 thì Nhà trường sẽ buộc thôi học theo quy định.
Khoa
thông báo đến Quý ông (bà) biết để quản lý và nhắc
nhở sinh viên trên.
Khi cần liên hệ, Quý phụ huynh vui lòng gọi điện thoại số: ......... ; email: .......
Trân trọng./.
CỐ VẤN HỌC TẬP

Bình Định, ngày ....tháng. …năm 20....
TRƯỞNG KHOA
Mẫu số 06-CTSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN Học kỳ...., Năm học ..................
Kính gửi: Trưởng khoa .............................................................................................
Họ và tên CVHT: ...................................................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................
CVHT lớp sinh viên: ......................................... , Khóa ........................................................
Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên
như sau:
1. Tổng số sinh viên lớp: ...........................................................................................
2. Tình hình biến động của sinh viên:
· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
· Số sinh viên thôi học:
· Số sinh viên vào học tiếp:
-
Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
- Tình hình chung:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


4. Các hoạt động của lớp
· Học tập:
,
- Rèn luyện: ..................................……………………………………………………………
- Văn thể:..................................................................................................................................
· Hoạt động khác:
,
5. Đề xuất - kiến nghị
+ Với Nhà trường:........................................................................................................................
+ Với Khoa:…………………………………………………………………………………
	
	Bình Định, ngày……. tháng…..năm 20…….
Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

	 
	 
	


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN
Học kỳ...., Năm học ..................
Kính gửi:
· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;
· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên
Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa
xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của
khoa như sau:
1. Tổng số lớp:..................................
. Tổng số sinh viên: .......................
2. Tình hình biến động của sinh viên:
· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
· Số sinh viên thôi học:
· Số sinh viên vào học tiếp:
-  Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


- Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
- Tình hình chung:………………………………………………………….................…
- Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung):
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


4. Kết quả các hoạt động của khoa
-   Học tập: ......................................……………………………………………………
-   Rèn luyện: ..................................……………………………………………………
-   Văn thể: ......................................……………………………………………………
- Hoạt động khác: .........................…………………………………………………...
5. Đề xuất - kiến nghị
Bình Định, ngày…….. tháng…….. năm 20…….
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 8-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Năm học: 20.
20.
)
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Họ và tên: .............................................................................................Dân tộc ...................
Mã số HSSV:.........................................................................................................................
Sinh ngày:.. ..tháng.. ..năm 20....... Nơi sinh .........................................................................
Lớp: .................................. Khóa ......................... Khoa ........................................................
Ngành: ............................................ Chuyên ngành: ............................................................
Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, thôn, ấp (đường), phường (xã), quận (huyện), tỉnh (TP)): ..............................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................
Thuộc đối tượng: Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo (cận nghèo)
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.
TL. HIỆU TRƯỞNG
Bình Định, ngày ...tháng ... năm 20 ....
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 9-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Họ và tên: ....................................................................................... Giới tính: ......................
Ngày sinh:............................................................. Dân tộc: ..................................................
Ngành học: ........................................................... Mã số sinh viên: .....................................
Lớp: .......................................... Khoa: ..................................... Hệ đào tạo: .........................
Điện thoại: .............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................
Thuộc đối tượng (sinh viên đánh dấu x vào đối tượng được hưởng TCXH)
	1
	Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao
	 

	2
	Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
	 

	3
	Sinh viên là người tàn tật, bị suy giảm khả năng lao động 41% trở lên
	 

	4
	Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập
	 


Hồ sơ kèm theo gồm:
1       ......................................................................................................................
2       ......................................................................................................................
3  .................................................................................................................................
4   ................................................................................................................................
Căn cứ vào Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét để được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.
TL. HIỆU TRƯỞNG
Bình Định, ngày ...tháng ... năm 20 ....
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 10-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Họ và tên: ............................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................
Nơi sinh: ..............................................................................................................................
Ngành: ........................................................ Khóa: ............. Khoa: ......................................
Mã số sinh viên:...................................................................................................................
Thuộc đối tượng  (ghi  rõ  đối  tượng  được  quy  định  tại  Nghị  định  86/2015/NĐ-CP  ngày 02/10/2015):
Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.
TL. HIỆU TRƯỞNG
Bình Định, ngày ...tháng ... năm 20 ...
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 11-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Sinh viên đang học tại trường
Kính gửi: ……………………………………………………………….
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN XÁC NHẬN:
Họ và tên sinh viên: ...............................................................................................
Ngày sinh: ........ /........ / ............................Giới tính:
Nam □ Nữ □
CMND số:  ............................... ngày cấp .../..../ Nơi cấp: ....................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Hiện là sinh viên Lớp (ngành): ..............................................................................
Mã sinh viên: ..............................................................................
Khoa:...........................................................................................
Khóa:...........................................................................................
Hệ đào tạo: ..................................................................................
Kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên: .................................
Về việc: ..................................................................................................................
Bình Định, ngày .... tháng
năm……
TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
Mẫu số 12-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên sinh viên: .............................................................................................................
Ngày sinh: ........ /....... / .............................Giới tính:
Nam □ Nữ □
CMND số: ........................ngày cấp ..../ / Nơi cấp: .........................................................
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): DQN Tên trường: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: ...........................................................................................................................
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): ..........................................................................
Khóa:
Loại hình đào tạo: Chính quy
Lớp: ....................................... Mã sinh viên:.......................................................
Khoa:      ...................................................................................................................
Ngày nhập học: ........ / ....../ ........Thời gian ra trường (tháng, năm): ..../
/
Thời gian học tập tại trường:
tháng
Số tiền học phí hàng tháng:
đồng
Thuộc diện:
- Không miễn giảm
□
	
	- Giảm học phí
	□

	 
	- Miễn học phí
	□

	Thuộc đối tượng:
	- Mồ côi
	□


- Không mồ côi
□
Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị): .........................................................
không bị xử phạt từ hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
Số tài khoản của nhà trường:.................................. tại Ngân hàng:............................
Bình Định, ngày .... tháng ....... năm .....
TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
Mẫu 13
TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC&MẦM NON
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày
tháng
năm 20
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN
Tháng
năm 20
Họ và tên CVHT: ………………………………………………………………...................
CVHT lớp:……………………………………………., Khóa:………………………….....
I/ Tình hình lớp, đặc biệt là các trường hợp SV gặp khó khăn cần giúp đỡ
………………………………………………………………….........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............
II/ Các nội dung đã tư vấn cho SV theo kế hoạch và đột xuất
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
III/ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CVHT
…………………………………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
Cố vấn học tập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
ĐƠN TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Kính gửi: ……………………………………………………………………………
1. Tôi tên là:.......................................................... Sinh ngày:..........................................
2. Quê quán:......................................................................................................................
3. Địa chỉ (tạm trú):………………….………………………………………………….
4. Nghề nghiệp: ................................................................................................................
5. Gia đình thuộc diện:
Chính sách
  , Vùng sâu

, Hộ nghèo
 .
Cha:............................................................... tuổi, hiện ở tại:...........................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................................................
Mẹ:................................................................ tuổi, hiện ở tại:...........................................
Nghề  nghiệp:.....................................................................................................................
Khác (cha mẹ ly thân, ly  hôn…):......................................................................................
(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )
6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).
Người lớn nhất….............….tuổi,  Người nhỏ nhất
tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:….......……, Cấp 2:…..….....…, Cấp 3
,
Đại học………………………………………………….................
Xin được trình bày cụ thể hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay như sau:
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin được trình bày trên về hoàn cảnh gia đình là hoàn toàn đúng sự thật.
..………..Ngày…tháng……năm 20....
Người làm đơn
Mẫu 15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Kính gửi: UBND xã, (phường):…............................................................ …………
1. Tôi tên là:.......................................................... Sinh ngày:..................................
2. Quê quán:..............................................................................................................
3. Địa chỉ (tạm trú):………………….………………………………………….....
4. Nghề nghiệp: ........................................................................................................
Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Gia đình thuộc diện:
Chính sách
  , Vùng sâu    , Hộ nghèo
.
Cha:............................................................... tuổi, hiện ở tại:............................................
Nghề nghiệp: .....................................................................................................................
Mẹ:................................................................ tuổi, hiện ở tại:...........................................
Nghề  nghiệp:.....................................................................................................................
Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):......................................................................................
(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không,  bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )
6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).
Người lớn nhất….............….tuổi,  Người nhỏ nhất
tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:…......., Cấp 2:….., Cấp 3:………, Đại học…………
7. Nhà tôi có ......…m2 đất trồng (nuôi)….. …....……………………………………....
8. Gia đình có
Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….…………….........................
9. Thu nhập bình quân của gia đình
đồng/tháng
10. Bản thân tôi: Thu nhập…
đồng/tháng (nếu có)
11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)…………….....
…………………………………………………………………………………………..
..………..Ngày…tháng……năm 20....
Xác nhận của chính quyền địa phương
Người làm đơn
PHỤ LỤC 2

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Các văn bản của Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo

· Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy.

· Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy.

· Chương tình công tác HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 5323/QĐ- BGDĐT, ngày 29/11/2012 của Bộ GDĐT.

· Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

· Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

· Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào

 HYPERLINK "http://www.hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/thong-tu-lien-tich-so-092016ttlt-bgddt-btc-bldtbxh-huong-dan-thuc-hien-mot-so-d-c521-3572.aspx" \h  tạo và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày

 HYPERLINK "http://www.hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/thong-tu-lien-tich-so-092016ttlt-bgddt-btc-bldtbxh-huong-dan-thuc-hien-mot-so-d-c521-3572.aspx" \h  02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ

 HYPERLINK "http://www.hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/thong-tu-lien-tich-so-092016ttlt-bgddt-btc-bldtbxh-huong-dan-thuc-hien-mot-so-d-c521-3572.aspx" \h  thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015
- 2016 đến năm học 2020 - 2021.
2. Các văn bản của Trường Đại học Quy Nhơn

2.1. Quy định về đào tạo

· Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 15/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHQN, ngày 03/01/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

2.2. Quy định về công tác quản lý sinh viên

· Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHQN, ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định công tác sinh viên nội trú của Trường Đại học Quy Nhơn Quyết định số

2432/QĐ-ĐHQN, ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-ĐHQN, ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 5279/QĐ-ĐHQN, ngày 29/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 08/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

2.3. Một số quy định khác

· Quy định về quản lý hoạt động KH &CN của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHQN ngày 09/6/2016 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-ĐHQN, ngày 21/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

· Quy tắc ứng xử trong Nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHQN, ngày 09/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

 








